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BÁO CÁO 

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 

Kế hoạch hoạt động số 23 /KH-HĐPBGDPL ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh năm 2020, Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) báo cáo kết quả hoạt động 

như sau:   

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Hội đồng 

a) Hội đồng Tỉnh 

Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng1 theo cơ chế kiêm nhiệm, mang tính 

phối hợp là chủ yếu. Hoạt động của Hội đồng thời gian qua cơ bản có thể hiện được vai 

trò tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, 

có hiệu quả các văn bản pháp luật ở địa phương và đảm bảo theo quy định của Quyết 

định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp) đã tham mưu Hội đồng ban 

hành Kế hoạch hoạt động2 với những nội dung, hình thức hoạt động và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng, từ đó đã nâng cao vai trò chủ động 

của từng thành viên Hội đồng, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa nhiều 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước đưa pháp luật thực sự đi vào đời 

sống của cán bộ, công chức và nhân dân. 

b) Hội đồng cấp huyện 

Đối với Hội đồng các huyện, thành phố đã kịp thời tham mưu ban hành các 

Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai, quán triệt các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. 

                                           
1 Quyết định số 15/QĐ-UBND-TL ngày 03/3/2020 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng PHPBGDPL Tỉnh. 
2 Kế hoạch hoạt động số 23/KH-HĐPBGDPL ngày 03/02/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tỉnh năm 2020. 



2 

 

Hội đồng các huyện, thành phố đã được rà soát, củng cố, kiện toàn với số lượng 

363 thành viên/12 Hội đồng, đảm bảo nguồn lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

Hội đồng được hiệu quả, chủ động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.  

2. Tham mưu xây dựng, ban hành các Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

(kèm theo Phụ lục) 

Trên cơ sở kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 

năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 32-CT/TW) trên địa bàn 

Tỉnh, Hội đồng đã tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới 

và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương qua việc tham mưu ban hành các 

Chương trình, Kế hoạch văn bản: 

- Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 

năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân (gọi tắt là Kết luận số 80-KL/TW), cơ quan Thường trực Hội 

đồng tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Công văn 1245-

CV/TU ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, trên cơ sở đó đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn Tỉnh3 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các Kế hoạch chỉ đạo về công 

tác PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa 

phương; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương4;  

- Trên cơ sở Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Tư pháp về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm và Công văn số 979/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 3 năm 

2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020, Hội đồng đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn hướng 

dẫn thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật5.   

                                           
3 Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 cua Ủy ban nhân dâ Tỉnh về việc Thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 
4 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2020 về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 60/KH -UBND ngày 

10/3/2020 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai  đoạn 2019-2022” trên 

địa bàn Tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/3/2020 về việc triển khai văn bản pháp luật mới 

ban hành; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 30/3/2020 về việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2020. 
5 Công văn số 96/UBND-TCD-NC ngày 13/3/2020 về việc tăng cường tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã 

hội quan tâm; Công văn số 166/UBND-TCD-NC ngày 22/4/2020 về tăng cường thực hiện công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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Qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạọ đã làm cơ sở để các Sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. 

3. Tư vấn xác định nội dung, hình thức phổ biến pháp luật 

a) Định hướng nội dung phổ biến các văn bản pháp luật trọng tâm 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND Tỉnh và Công văn số 979/BTP-

PBGDPL ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020, cơ quan Thường trực Hội đồng đã chủ động gửi văn bản đến các Sở, ngành, 

Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện để lấy ý kiến về nội dung tuyên truyền theo 

yêu cầu thực tế của các ngành chuyên môn và người dân tại cơ sở để chọn lọc định 

hướng nội dung công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, trọng tâm như: Luật 

An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin và các chính sách, pháp luật khác liên quan 

đến an ninh, quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội, các lĩnh vực pháp luật được dư 

luận xã hội quan tâm; pháp luật về an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, pháp 

luật về hụi, quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật nuôi con nuôi. 

Tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt; Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;  

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống 

dịch Covid-19; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 về một số chế 

độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19; Chỉ thị 143/CT-UBND ngày 27 tháng 

3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và 11 văn bản pháp Luật mới ban 

hành.  

Việc định hướng nội dung ngay từ đầu năm đã làm cơ sở để các ngành, địa 

phương chủ động cụ thể hóa vào từng chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, năm 

nhằm triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, thường xuyên, liên 

tục, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức và 

cá nhân trên địa bàn Tỉnh.  

b) Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trong năm 2020, các Sở, ngành, Tỉnh và địa phương đã tập trung thực hiện 

đổi mới nhiều hình thức PBGDPL cụ thể như: 

- Cơ quan Thường trực đã tăng cường triển khai các Kế hoạch, Chương trình 

phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xã hội hóa công tác 
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PBGDPL với các sở, ngành như: Phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tỉnh6; Đài Phát 

thanh và Truyền hình Đồng Tháp7; Sở Giáo dục và Đào tạo8; Báo Đồng Tháp; Hội 

Luật gia, Đoàn Luật sư Tỉnh9; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn10; Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Tỉnh11, các kế hoạch phối hợp đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo 

chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, từ đó quá trình triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật luôn kịp thời, đồng bộ, phù 

hợp từng đối tượng, không còn chồng chéo, trùng lấp kể cả nội dung và hình thức 

thực hiện. Qua đó, thông qua các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh,  

các tổ chức chính trị xã hội và các sở, ngành Tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền được 

9.102 cuộc với 282.458 lượt người dự. 

- Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội Cựu chiến 

binh Tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố và xã, phường, 

thị trấn đã kết nối qua Zalo nhóm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh để chia sẻ thông 

tin hai chiều, Sở Tư pháp cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật mới đến Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh chọn lọc để tuyên truyền 

đến đoàn viên, hội viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kịp thời và 

những thông tin phản hồi những hoạt động tuyên truyền tại cơ sở cũng được nhanh 

chóng và hiệu quả.  

- Để phát huy sức mạnh của cộng đồng cùng tham gia thực hiện công tác 

PBGDPL, các địa phương đã phát triển những mô hình PBGDPL mới tại cơ sở, 

cộng đồng dân cư, do người dân có tâm huyết với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở có trình độ chuyên môn Luật và các hòa giải viên tự nguyện thành lập đó là mô 

hình “Điểm tư vấn pháp luật miễn phí” (huyện Tháp Mười) và mô hình “Quán cà 

phê pháp luật” (huyện Thanh Bình) hay các “Tổ tư vấn pháp luật” (huyện Tam 

Nông), đã tạo nên nét mới trong công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân, 

đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng 

đồng dân cư; 

- Chủ động phổ biến thông qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã qua 

các câu chuyện truyền thanh, các tài liệu hỏi – đáp pháp luật, từ đó công 

tác PBGDPL đã được đẩy mạnh hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ 

chính trị khác của địa phương, trong năm 2020 đã biên soạn 06 câu chuyện truyền 

thanh và 215.100 tờ gấp hỏi đáp pháp luật về “Quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật 

về nuôi con nuôi; pháp luật về dân quân tự vệ; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

                                           
6 Kế hoạch số 3041/KHPH-STP-HCCB ngày 03/12/2019 về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. 
7 Kế hoạch số 67/KHPH-STP-ĐPTTHĐT ngày 17/01/2020 về thực hiện chương trình tư vấn pháp luật, chuyên mục 

PBGDPL. 
8 Kế hoạch số 699/KH-STP-SGDĐT ngày 03/6/2020 về phối hợp công tác PBGDPL trong nhà trường. 
9 Chương trình phối hợp số 135/CTPH-STP-HLG-ĐLS ngày 10/02/2020 về thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở và xã hội hóa công tác PBGDPL. 
10 Kế hoạch số 1191/KH-STP-TĐTN ngày 22/ 9/2020 của Sở Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc phối 

hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2020. 
11 Kế hoạch số 900/KHPH-STP-HLHPN ngày 15/7/2020 về việc Phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, HGOCS, tư 

vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2020. 
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đất đai” và 5.000 cuốn “Sổ tay hỏi đáp pháp luật về trợ giúp pháp lý”; Luật Dân 

quân tự vệ; Luật Đất đai; Luật Chứng thực; Luật Hộ tịch; Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ người tiêu dùng...để gửi đến các ngành và địa phương phục vụ công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Ngoài ra, các Sở, ngành và địa phương đã biên soạn, in ấn và cấp phát 

941.808 tờ gấp, sổ tay tuyên truyền pháp luật đến công chức, viên chức và nhân 

dân. Với nội dung biên soạn cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ của các tờ gấp, sổ tay sẽ 

chuyển tải thông tin cần thiết đến với đoàn viên, hội viên và người dân, điểm mạnh 

của hình thức tuyên truyền này là vừa tuyên truyền trực tiếp cho người dân tham 

dự tuyên truyền có thể đọc, hiểu hoặc thông qua họ có thể mang tờ gấp, sổ tay về 

nhà để tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè hay sử dụng tài liệu này để 

tuyên truyền trên các trạm truyền thanh ở địa phương, từ đó nội dung tuyên truyền 

có thể lan tỏa đến nhiều người. 

- Sở Tư pháp duy trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện 10 

chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”; tổ chức 10 Chuyên mục phổ biến, giáo dục 

pháp luật và 10 Chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng truyền hình12, qua 

hình thức này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghe, nhìn tiếp cận thông tin 

pháp luật mà không phải mất thời gian đi lại, hình thức này cũng được rất nhiều người 

dân trong và ngoài Tỉnh quan tâm. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được duy trì 

mỗi tháng 02 kỳ chuyên mục “Thông tin hoạt động nội bộ” trên Trang thông tin 

điện tử và thường xuyên dăng tin bài tuyên truyền pháp luật trên Trang Facebook 

của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; PBGDPL qua Bản tin Tư pháp được phát hành mỗi 

quý một kỳ, đây là những kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm 

trang bị cơ bản kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

ngành Tư pháp các cấp, đặc biệt là tuyên truyền viên và Hòa giải viên ở cơ sở.  

- Các Sở, ngành ,Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 97 

Cuộc thi, Hội thi đã thu hút 20.733 người tham gia. Đã phát động công chức, viên 

chức và người dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai 

nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng ngày thế giới 

nâng cao nhận thức và phòng, tránh tai nạn bom mìn; phát động Cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc về “Pháp luật học đường”  do Bộ Tư pháp tổ chức đã thu hút 4.102 thí sinh 

tham gia, có 09 em xuất sắc được vào Vòng thi Chung kết. Thực hiện Công văn số 

3835/BTC ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp 

luật với mọi người”, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn phát động Cuộc thi13 gửi 

                                           
12 Với các chủ đề “Pháp luật về ma túy”, “Pháp luật về hụi”, “Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình” và “Pháp 

luật về thi hành án hình sự”; “Pháp luật về hợp đồng dân sự”; “Pháp luật về xây dưng”; “Pháp luật về an toàn giao 

thông”; “Pháp luật về giám định tư pháp”; “Pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”; “Pháp luật về lao động”. 
13 Công văn số 1329/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. 
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đến các Sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp tích cực tham gia Cuộc thi, 

qua thống kê đã có trên 1.000 lượt người tham gia.  

- Đặc biệt, Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Thanh niên với kiến thức pháp luật” đã tạo sự lan tỏa trên toàn Tỉnh và thu hút trên 

42.577 lượt đoàn viên, thanh niên trên toàn Tỉnh tham gia dự thi, qua Cuộc thi đã tạo 

một sân chơi bổ ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, từ đó có thể vận dụng 

các kiến thức pháp luật vào thực tiễn lao động, học tập, thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật và đưa 

pháp luật vào cuộc sống. 

- Tuyên truyền qua công tác hòa giải ở cơ sở là hình thức phổ biến mang lại 

hiệu quả thiết thực, vì trong mỗi cuộc hòa giải, Hòa giải viên vừa trực tiếp tuyên truyền, 

giải thích pháp luật vừa đồng thời áp dụng quy định của pháp luật, tập quán, tâm lý, tình 

cảm… để giải quyết vụ việc mâu thuẫn đặt ra; qua đó giúp cho người dân hiểu rõ hơn, 

đầy đủ hơn về pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật. Trong năm đã kiện toàn 

724 Tổ hòa giải, giảm 11 Tổ hòa giải so với cùng kỳ (do trước đây một khóm ấp có 02 

Tổ hòa giải, nay đã sáp nhập lại), với 4.189 hòa giải viên (giảm 97 Hòa giải viên so với cùng 

kỳ năm 2019), các Tổ hòa giải đã tiếp nhận  3.665 vụ, đưa ra hòa giải 3.656 (giảm 206 vụ 

việc) hòa giải thành 3.069 vụ việc đạt tỷ lệ 83,94 % (tăng 0,79 % so với cùng kỳ).   

 Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, Cơ quan Thường trực hội đồng đã tham mưu 

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 

2020 về việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn Tỉnh năm 2020, trên cơ sở đó, để trang bị kiến 

thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho 3.553 Hòa giải viên trên địa bàn Tỉnh, qua đó, đã 

tạo điều kiện cho các Hòa giải viên nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận 

dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải cũng như nâng cao hiệu quả tư vấn, tuyên 

tuyền pháp luật cho người dân thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

 Mô hình Câu lạc bộ hòa giải được chọn nhân rộng từ 02 Câu lạc bộ điểm của 

Phường An Hòa, thành phố Sa Đéc và xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, đến nay đã thành 

lập được 17 Câu lạc bộ trên toàn Tỉnh. Đây là một mô hình hoạt động mới góp phần 

tạo mối đoàn kết, chia sẻ giữa các tổ hòa giải trong địa bàn cấp xã, khắc phục tình 

trạng mỗi tổ làm một cách riêng biệt kém hiệu quả như trước đây. 

Điểm nổi bật trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020, đó là tổ chức thành công 

Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh năm 2020, có 60 thí sinh là Hòa giải viên ở cơ sở 

tham gia và hơn 100 cổ động viên tham dự, Hội thi đã tạo sức lan tỏa rất rộng qua việc 

đổi mới, sáng tạo trong hình thức thi sinh động, thu hút với các tình huống được dàn 

dựng công phu  qua các video clip, qua cách làm mới này đã giảm được rất nhiều chi 

phí và thời gian đi lại của các Hòa giải viên tham gia Hội thi và nâng cao được sự tư 
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duy, nhạy bén, vận dụng kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp 

phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, giữ gìn bình yên cho xóm làng, hàn gắn tình làng 

nghĩa xóm. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức Hội thi Hòa 

giải viên giỏi cấp huyện năm 2020 (12/12 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cũng đã 

tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện năm 2020) thu hút trên 1.300 người tham 

gia và cổ vũ.  

- Hệ thống Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, duy trì 

theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ. Qua 

đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bổ sung trên 350 quyển sách pháp luật, hơn 

50 loại tờ gấp, tài liệu cho 750 Tủ sách, kệ/ngăn sách; đón trên 2.500 lượt người 

đến đọc. 

Từ sự quan tâm phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp và vận dụng linh 

hoạt những hình thức thiết thực, hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật trong nhân dân, phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật 

được lan tỏa trong nhà trường, cơ quan, các tổ chức hội, đoàn thể và nhân dân, hạn 

chế đơn thư khiếu nại và giảm tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương. 

4. Tư vấn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng  

Để nắm bắt được những thông tin và xác định những hình thức PBGDPL có 

hiệu quả trong thời gian qua nhằm phát huy nhân rộng, mạnh dạn đề xuất thay đổi 

những hình thức PBGDPL không còn hiệu quả, không phù hợp với tình hình thực 

tế hiện nay, Thường trực Hội đồng đã chủ động xây dựng Kế hoạch khảo sát hiệu 

quả công tác PBGDPL tại một số xã, phường, thị trấn14, từ đó đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới sát với yêu 

cầu thực tiễn ở cơ sở. 

Trong năm, Hội đồng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động, chia sẻ thông tin, lấy ý kiến qua email, Zalo thuận tiện, kịp thời và hiệu quả, giảm 

việc tổ chức các cuộc họp tập trung, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Hội đồng cấp huyện có phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách theo dõi 

đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các ngành và Ủy ban nhân 

dân cấp xã (Hội đồng huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò, thành phố Sa Đéc…) 

5. Tư vấn hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn hướng dẫn Ngày pháp 

luật trên địa bàn Tỉnh15. Trên cơ sở đó, các Sở, ngành, Tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp 

đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng với kết quả cụ thể sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật được 10 cuộc với hơn 641 lượt người dự; tuyên truyền pháp luật về 

                                           
14 Kế hoạch số 514/KH-STP ngày 05/02/2020 về khảo sát hiệu quả trong công tác PBGDPL, HGOCS, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và tủ sách pháp luật. 
15 Công văn số 196/UBND-TCD-NC ngày 21/8/2019. Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
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phòng, chống ma túy, Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp luật về an toàn giao thông, 

phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ 

sở giới. 

- Tổ chức Tọa đàm pháp luật chủ đề “An toàn vệ sinh lao động”. Thực hiện 

phóng sự tuyên truyền về “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Cập nhật kiến thức pháp luật 

cho hơn 500 giáo viên dạy môn “giáo dục công dân” bằng hình thức trực tuyến tại các 

điểm trường trên địa bàn tỉnh. 

  - Tổ chức tập huấn trực tuyến cho hơn 1.000 Báo cáo viên, Tuyên truyền 

viên pháp luật về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 

  - Tổ chức thành công các vòng thi tuần và Vòng chung kết Cuộc thi trực 

tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” và tuyên truyền pháp luật cho hơn 150 

đoàn viên, thanh niên qua hình thức thi “Rung chuông vàng”. 

- Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức tuyên truyền Bộ Luật lao động cho người 

lao động; Bảo hiểm xã hội Tỉnh ký phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kết nối liên 

thông dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp…. 

- Ngoài ra, các Sở, ngành, Tỉnh và địa phương đã treo các khẩu hiệu hưởng 

ứng Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị và lồng ghép các hoạt động tuyên truyền 

pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động qua các buổi họp lệ, sinh hoạt 

chiều thứ Sáu…. 

- Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã tổ chức Hội thi, tọa đàm, ra mắt 

các điểm tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao kiến thức 

pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân (như huyện Châu Thành tổ chức Hội 

thi “Trưởng ấp, khóm với kiến thức pháp luật”; huyện Tháp Mười tổ chức ra mắt 

điểm Tư vấn pháp luật tại xã Mỹ An; tổ chức tuyên pháp luật tại các xã Phú Điền, 

Hưng Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ Quý; huyện Lai Vung tổ chức Hội thi Cải cách hành 

chính, tư vấn pháp luật trực tiếp cho người dân tại xã Vĩnh Thới….). 

Qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” đã phát huy tính tích 

cực, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và lâu dài trong ý thức tự giác tuân thủ, 

chấp hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

6. Công tác kiểm tra của Hội đồng 

Hội đồng đã kịp thời ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 202016, từ đó kịp thời cập nhật những mô hình hay, cách làm mới và khó khăn 

vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị và địa phương, từ 

                                           
16 Kế hoạch số 1103/KH-HĐPHPBGDP ngày 04/ 9/2020 của Hội đồng PHPBGDPL Tỉnh về việc kiểm tra công tác 

PBGDPL, HGOCS và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL năm 2020. 
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đó làm cơ sở định hướng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

thời gian tới phù hợp với thực tiễn, chất lượng và hiệu quả hơn. 

Trên cơ sở kế hoạch của Hội đồng, 12/12 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật cấp huyện đều ban hành Kế hoạch tự kiểm tra tại địa phương. Nội 

dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai Luật PBGDPL; củng cố, kiện toàn 

Hội đồng và đội ngũ làm công tác PBGDPL; xây dựng đội ngũ Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên pháp luật; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; 

công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong trường học; viêc bảo 

đảm kinh phí cho công tác PBGDPL...Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, trong 

năm 2020, đa số các địa phương thực hiện việc kiểm tra thông qua theo dõi tình 

hình hoạt động qua báo cáo công tác. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

7.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL 

Rà soát lại đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật để kịp thời thay 

đổi, bổ sung theo đúng quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 

năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc quy định Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp 

luật, sau khi rà soát, Hội đồng đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết 

định17 kiện toàn Báo cáo viên pháp luật cấp Tỉnh gồm 49 người (tăng 03 Báo cáo viên 

so với cùng kỳ). 

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã được rà soát, công nhận bảo đảm 

tiêu chuẩn và chuyên môn thực hiện tốt công tác PBGDPL. Đến nay, Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện có 358 người (tăng 08 người so với cùng kỳ), chất lượng hoạt 

động được nâng lên. Lực lượng Tuyên truyền viên pháp luật ở cấp huyện, cấp xã cũng 

được củng cố, kiện toàn kịp thời, đến nay có 1.907 người (tăng 165 Tuyên truyền viên 

so với cùng kỳ). 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Sở Tư pháp – 

Cơ quan Thường trực Hội đồng đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức tập huấn 

trực tuyến cho hơn 1.886 Báo cáo viên pháp luật cấp Tỉnh, cấp huyện và Tuyên 

truyền viên cấp xã. Hình thức tập huấn trực tuyến với sự tham gia đầy đủ cả Báo cáo 

viên cấp tỉnh,cấp huyện và Tuyên truyền viên cấp xã, từ đó, đã truyền tải, chia sẻ 

những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ ,cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, đặc biệt là hiểu đúng chức năng, nhiệm vụ của Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên để vận dụng, kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và người dân ở cơ sở. 

7.2. Tư vấn triển khai nhiệm vụ PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân 

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ký Kế hoạch liên tịch thực 

hiện công tác PBGDPL trong nhà trường18 với những nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức 

Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn Giáo 

                                           
17 Quyết định số 594 /QĐ-UBND-HC ngày 06/5/2020 về công nhận Báo cáo viên pháp luật Tỉnh. 
18 Kế hoạch số 699/KH-STP-SGDĐT ngày 03/6/2020 về phối hợp công tác PBGDPL trong nhà trường. 
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dục công dân; tuyên truyền pháp luật cho học sinh qua các buổi hoạt động ngoại khóa 

của các trường THCS, THPT; phối hợp tổ chức phát động các Cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu pháp luật học đường do Bộ Tư pháp tổ chức. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phòng, chống thanh thiếu niên vi 

phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được các đơn vị trường học quan tâm thực hiện 

thường xuyên và gắn với các tiêu chí “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”, “Trường đạt chuẩn về an ninh trật tự”. Trong năm 2020, thực hiện tốt 

mục tiêu “5 không” trong nhà trường: không để tội phạm, tệ nạn xã hội thâm nhập 

vào nhà trường; không có người sử dụng, nghiện ma tuý; không có mại dâm, cờ 

bạc, các biểu hiện của lối sống không lành mạnh trong cán bộ, giáo viên, học sinh; 

không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng, tàng trữ, đốt pháo nổ và 

thả đèn trời; không vi phạm về môi trường. 

Qua các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đã góp phần 

nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của công dân từ khi còn ngồi trên ghế nhà 

trường từ đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật thế hệ tương lai của đất nước, 

góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội 

7.3. Tư vấn PBGDPL cho các đối tượng đặc thù 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về quyền và nghĩa vụ của công dân, 

pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống ma túy và tệ nạn xã 

hội, hình thức phổ biến thông qua các lớp học và nhiều hình thức thích hợp khác 

như cuộc thi tìm hiểu kiến thức về tác hại của ma túy; đã tiến hành tổ chức tuyên 

truyền tại 49 điểm cho 5.393 đối tượng đang quản lý tại cộng đồng. 

- Tuyên truyền, PBGDPL, tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành 

xong án phạt tù tại trại giam Cao lãnh, C10- Bộ Công an và trại tạm giam, nhà tạm 

giữ trên địa bàn Tỉnh được 24 cuộc có 632 lượt phạm nhân. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 cán 

bộ, nhân dân vùng biên giới. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại các xã biên giới về quản lý 

bảo vệ chủ quyền biển đảo và Biên giới quốc gia trong tình hình mới được 141 

buổi, với 20.143 người tham dự. 

 7.4. Triển khai các Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo 

Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Các Chương trình, Đề án PBGDPL theo Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 

24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Quyết 

định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã và đang được triển khai, tổ 

chức thực hiện, cụ thể như:  

Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 
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Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai 

đoạn 2017-2021” năm 2020; Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020;  

Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn Tỉnh 

năm 2020; Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới hải 

đảo giai đoạn 2017-2021" năm 2020; Đề án “ Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật 

Quốc phòng và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng giai đoạn 

2018-2021” năm 2020; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

năm 2020; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong nhà trường đến năm 2021”; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021. 

7.5. Công tác xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư Tỉnh đã ký Kế hoạch phối hợp thực 

hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn Tỉnh năm 2020”19. Theo đó, Hội Luật gia đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 

“Xã hội hóa công tác PBGDPL và Trợ giúp pháp lý” năm 202020.  

- Căn cứ vào Kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam về công tác PBGDPL năm 

2020, chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thực hiện 

công tác TGPL; hòa giải cơ sở và xã hội hóa công tác PBGDPL năm 2020. Hội Luật gia 

Tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và 

TGPL năm 2020 trong hệ thống Hội Luật gia Tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện mô 

hình điểm về xã hội hóa công tác PBGDPL, TGPL tại các huyện Lai Vung, Thanh Bình, 

huyện Cao Lãnh, Tam Nông, Hồng Ngự, Lấp Vò, Tân Hồng và đã thu hút trên 800 

người dự, kinh phí xã hội hóa trên 120.000.000 đồng. 

- Trên cơ sở Kế hoạch, Chương trình phối hợp của tỉnh, Hội Luật gia cấp 

huyện xây dựng chương trình phối hợp với Phòng Tư pháp, Ban Thường trực Mặt 

trận Tổ quốc huyện thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL, TGPL năm 

2020. Riêng Hội Luật gia huyện Tháp Mười có ký kết Kế hoạch phối hợp 

PBGDPL thông qua các “Hội quán” các xã Trường Xuân, Thanh Mỹ, Thị trấn Mỹ 

An, Mỹ Quí, Mỹ Đông đến năm 2024. 

- Đã trực tiếp tư vấn pháp luật miễn phí 2.461 vụ việc. Phối hợp với các 

ngành trợ giúp pháp lý 1.511 vụ việc, trợ giúp lưu động 53 vụ việc. 

Với những kết quả về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã 

huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia công tác PBGDPL, góp phần tích 

                                           
19 Chương trình phối hợp số 135/CTPH-STP-HLG-ĐLS ngày 10/02/2020 về thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, 

hòa giải ở cơ sở và xã hội hóa công tác PBGDPL. 
20 Kế hoạch số 21/KH-HLGĐT ngày 11/3/2020 triển khai Đề án Xã hội hóa công tác PBGDPL và Trợ giúp pháp lý” 

năm 2020. 
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cực trong việc nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giảm chi 

ngân sách Nhà nước, thu hút được đông đảo lực lượng những người có tâm huyết, 

có chuyên môn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và công dân. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Mặt được 

- Công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc luôn được Hội đồng quan 

tâm thực hiện thường xuyên, bảo đảm bám sát hướng dẫn về chuyên môn nghiệp 

vụ của các ngành cấp trên; từng cấp, từng ngành là thành viên Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ động, tập trung trong chỉ đạo, triển khai, đẩy 

mạnh thực hiện tuyên truyền, PBGDPL hướng về cơ sở; chủ động mở các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao kỹ năng, chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và các đối 

tượng có liên quan. 

- Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng 

và tình hình thực tế tại địa phương bám sát theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và tổng hợp từ đề xuất của địa phương, từ đó nội 

dung tuyền truyền được người nghe dễ dàng tiếp nhận và thực hiện. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nhất là 

tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo nhóm, phát huy các hình 

thức PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng đã chuyển tải nội dung 

pháp luật đến với người dân kịp thời, nhanh chóng. 

- Tài liệu tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cấp phát miễn phí và 

phân phối đến tận đơn vị, địa phương, chi tổ, hội đoàn thể và Tổ hòa giải ở cơ sở. 

- Các thành viên Hội đồng đã phát huy tích cực, trách nhiệm trong trực tiếp 

chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị và địa 

phương. Công tác phối hợp giữa các ngành ngày càng chặt chẽ và đồng bộ hơn, 

xác định rõ vai trò của từng đơn vị địa phương, góp phần rất lớn trong việc nâng 

cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân. 

- Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa, nhiều mô hình 

mới được thực hiện trong năm 2020 như: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hòa giải; 

tổ chức Cuộc thi trực tuyến đã tạo sức lan tỏa rộng trên toàn Tỉnh; Hội thi Hòa giải 

viên giỏi được đổi mới, sáng tạo sinh động thu hút sự quan tâm của thí sinh và cổ 

động viên; hoạt động Ngày Pháp luật được thực hiện theo đúng chủ đề theo hướng 

dẫn của Bộ Tư pháp với nhiều hoạt động thiết thực, các ngành đã tăng cường phối 

hợp đồng bộ từ hình thức đến nội dung thực hiện. 

- Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn, từ đó, đã nâng cao hiệu quả 

phối hợp giữa các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cơ quan 

Thường trực Hội đồng và các ngành chuyên môn có sự chủ động trong triển khai 

các văn bản mới ban hành, sớm đưa các quy định pháp luật đi vào đời sống nhân 

dân, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật. 
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- Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và các tiểu đề án, kế hoạch trong khuôn khổ của Chương trình 

được các Sở, ngành, Tỉnh và địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kinh 

phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Ủy ban nhân dân Tỉnh, 

huyện quan tâm, bố trí phù hợp, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sau:  

- Mặc dù Công tác PBGDPL trong năm 2020 được tập trung thực hiện, tuy 

nhiên, các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và xây 

dựng tủ sách điện tử để đáp ứng với tình hình thực tế trong thời kỳ hiện đại hóa 

của đất nước thực hiện còn chậm. 

- Một số ngành, địa phương chưa mạnh dạn thay đổi hình thức PBGDPL mới, đa 

phần chỉ áp dụng, duy trì các hình thức PBGDPL truyền thống từ những năm trước.  

- Một số địa phương nhất là cấp xã đôi lúc chưa thật sự quan tâm sâu sát đến 

công tác PBGDPL nên tình hình vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm 

về vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. 

- Một số nội dung tuyên truyền đặt ra nhưng thực hiện chậm, do dịch Covid-

19 phải giãn cách xã hội. Chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị chưa  đảm 

bảo thời gian quy định, dẫn đếnkết quả hoạt động của một số Kế hoạch PBGDPL 

chưa được cập nhật, tổng hợp đầy đủ theo yêu cầu. 

- Kinh phí phân bổ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn nhiều bất cập, khó khăn, nhất 

là ở cấp xã. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp 

 - Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTP-BTC ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

theo hướng quy định rõ mức chi cho hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp 

Tỉnh, cấp huyện. (hiện tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTP-BTC chưa 

quy định các nội dung chi này nên địa phương gặp khó khăn trong quá trình tổ 

chức thực hiện). 

 - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên cấp Tỉnh, để cấp 

Tỉnh tổ chức tập huấn cho cấp huyện đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 

428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”; 

 - Hàng năm có tổng hợp các mô hình, cách làm về công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại các Tỉnh để chia sẻ lên trang thông tin của 
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Bộ hoặc gửi trực tiếp đến các Sở Tư pháp để các Tỉnh có thể nhân rộng tại các địa 

phương, từ đó sẽ tạo được nhiều mô hình mới, hiệu quả. 

2. Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh 

 - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường nguồn kinh phí 

PBGDPL để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng thực hiện công tác 

PBGDPL và quy định cụ thể mức chi dành cho công tác PBGDPL cấp huyện, cấp xã. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo sâu sát công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm về 

vi phạm pháp luật để nhằm góp phần hạn chế tình hình vi phạm pháp luật của 

người dân tại địa phương./. 

   

Nơi nhận : 
- Hội đồng PHPBGDPLTW (Bộ Tư pháp); 

- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp; 

- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Các thành viên HĐPHPBGDPL Tỉnh; 

- Lưu: VT, TCD-NC (Phương). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Tấn Bửu 
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PHỤ LỤC  

BAN HÀNH KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG 

TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số  314 /BC-HĐPHPBGDPL ngày 26  tháng 11 năm 2020 ) 

 

 

STT ĐƠN VỊ BAN HÀNH  NỘI DUNG VĂN BẢN 

I. Hội đồng phối hợp PBGDPLTham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND Tỉnh 

 

 

Kế  hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 

2 

Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 10/3/2020 về 

việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 

Hòa giải viên  ở cơ sở giai đoạn 2019-2020” trên 

địa bàn tỉnh; 

 

3 

Kế  hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2020 về 

việc thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt 

tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù 

tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020; 

 

 

4 

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 30/3/2020 về 

việc Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng 

Tháp năm 2020; 

 

5 

Kế  hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/4/2020 về 

việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập 

huấn Luật Dân quân tự vệ; 

 

6 

Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 14/9/2020 của 

UBND Tỉnh về việc tổ chức Hội nghị triển khai 

văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. 

 

7 

Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17/9/2020 của 

UBND Tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 

8 

 

Công văn số 166/UBND-TCD-NC ngày 

22/4/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn Tỉnh; 

 

9 

Quyết định số 15/QĐ-UBND-TL ngày 03/3/2020 

về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp; 

 

10 

Công văn số 96/UBND-TCD-NC ngày 13/3/2020 

về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật về các vấn đề xã hội quan tâm; 

11  Công văn số 369/VPUBND-TCD-NC ngày 
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23/3/2020 về việc tham mưu thực hiện công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; 

II. Hội đồng PHPBGDPL Tỉnh ban hành 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng PHPBGDPL Tỉnh 

 

 

Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 06/01/2020 về 

việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương 

năm 2020; 

 

2 

Kế hoạch số 23/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

03/02/2019 về việc phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Đồng Tháp năm 2020; 

 

3 

Kế hoạch số 72/KH-HĐ ngày 13/3/2020 về việc 

thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới 

giai đoạn 2017-2021” năm 2020; 

 

4 

 

Kế hoạch số 1040/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

18/8/2020 của Hội đồng về việc thực hiện Đề án “Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tại một số 

địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020. 

 

5 

Kế hoạch số 1103/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

04/9/2020 của Hội đồng về việc kiểm tra công tác 

PBGDPL, HGOCS và xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt CTCPL năm 2020. 

III. Các Kế hoạch liên tịch của các sở, ban, ngành Tỉnh 

1 
Sở Tư pháp phối hợp với Hội Cựu 

Chiến binh Tỉnh 

Kế hoạch phối hợp số 3041/KHPH-STP-HCCB 

ngày 03/12/2019 về thục hiện công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2021. 

2 

 

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Kế hoạch số 699/KH-STP-SGDĐT ngày 

03/6/2020 về việc phối hợp thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2020; 

3 

Kế hoạch số 670/KH-STP-SGDĐT ngày 

28/5/2020 về việc phối hợp tổ chức Vòng chung 

kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Pháp luật học 

đường". 

4 
Sở Tư pháp phối hợp với Báo Đồng 

Tháp 

Kế hoạch phối hợp số 297/KHPH-STP-BĐT ngày 

09/3/2020 về việc thực hiện công tác phổ biến các 

nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 

2020; 

5 
Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát 

Thanh và Truyền hình Đồng Tháp 

Kế hoạch số 67/KHPH-STP-ĐPTTHĐT ngày 

17/01/2020 về việc phối hợp thực hiện Chương 

trình “Tư vấn pháp luật” và Chuyên mục “Phổ 

biến, giáo dục pháp luật” trên sóng truyền hình 

năm 2020; 

6 
Sở Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia 

và Đoàn Luật sư Tỉnh 

Chương trình phối hợp số 135/CTPH-STP-HLG-

ĐLS ngày 10/02/2020 về việc thực hiện công tác 

trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và xã hội hóa 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; 

7 
Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn 

Kế hoạch số 1191/KH-STP-TĐTN ngày 22/  

9/2020 của Sở Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2020. 

 Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên Kế hoạch số 900/KH-STP-HLHPN ngày 
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8 hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp 15/7/2020 của Sở Tư pháp và Ban Thường vụ Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp về việc Phối 

hợp thực hiện công tác PBGDPL, HGOCS, tư vấn 

pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2020. 

IV. Các sở, ngành Tỉnh ban hành 

 

1 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH ngày 09/3/2020 về 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử 

dụng lao động và người lao động trong các loại hình 

doanh nghiệp năm 2020. 

2 

Công văn số 1339/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày 

26/8/2020 về việc phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch COVID- 19 tại nơi làm việc 

3 

Công văn số 1664/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày 

02/10/2020 về việc phối hợp các doanh nghiệp tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại doanh 

nghiệp. 

4 

 

 

Sở Tư pháp 

Kế hoạch số 397/KH-STP ngày 30/3/2020 về việc 

hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng 

giới năm 2020. 

5 

Kế hoạch số 206/KH-STP ngày 21/02/2020 về 

việc biên soạn và in ấn tài liệu phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2020. 

6 

Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 05/02/2020 về 

việc Khảo sát hiệu quả trong công tác Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp 

cận pháp luật và Tủ sách pháp luật. 

7 

Kế hoạch số 116/KH-STP ngày 04/02/2020 về 

việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 

2020. 

 

8 

Kế hoạc số 1321/KH-STP ngày 19/10/2020 của 

Sở Tư pháp về việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 

Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật năm 

2020. 

 

9 

Kế hoạch số 870/KH-STP ngày 10/7/2020 của Sở 

Tư pháp về việc biên soạn và in ấn tài liệu 

PBGDPL đợt 2 năm 2020. 

 

10 

Kế hoạch số 1115/KH-STP ngày 10/9/2020  của 

Sở Tư pháp về việc tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho người lao động và người sử dụng lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020. 

 

11 

Công văn số 563/STP-PBGDPL ngày 06/5/2020 

về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống COVID-19. 

 

12 

Công văn số 150/STP-PBGDPL ngày 12/02/2020 

về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Quy 

định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

 

11 

 

 

Kế hoạch số 388/KH-BCH ngày 11/02/2020 về 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 
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12 

 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp 

Kế hoạch số 1108/KH-BCH ngày 13/4/2020 về 

việc Tuyên truyền công tác phòng không nhân dân 

năm 2020. 

 

13 

Kế hoạch số 1611/KH-BCH ngày 01/7/2020 về 

phối hợp triển khai Luật Quốc phòng và các văn 

bản có liên quan đến lĩnh vực  quốc phòng năm 

2020”. 

14 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Đồng Tháp 

Kế hoạch số 25/KH-CT ngày 05/02/2020 về việc 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

15 

Kế hoạch số 1323/KH-HĐ ngày 08/9/2020 của 

BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh về việc Tổ chức 

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân. 
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Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đồng Tháp 

Kế hoạch số 58/KH-BCĐ138 ngày 08/4/2020 về 

việc tổng kết Đề án chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 

2020. 

17 

Công an Tỉnh 

Kế hoạch số 17/KH-CAT-PV11 ngày 12/2/2020 

của Công an Tỉnh về việc triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trong lực lượng 

Công an nhân dân. 

18 

Kế hoạch số 115/KH-CAT-PC10 ngày 13/8/2020 

của Công an Tỉnh về việc triển khai Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự 

về tái hòa nhập cộng đồng trong lực lượng Công 

an tỉnh Đồng Tháp. 

19 

Kế hoạch số 150/KH-CAT-PV01 ngày 12/10/2020 

của Công an Tỉnh về việc tuyên truyền về các dự 

án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma 

túy (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở. 

20 Sở Khoa học và Công nghệ 

Kế hoạch số 577/KH-SKHCN ngày 13/5/2020 về 

việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới 

ban hành 

21 Thanh tra tỉnh 

Kế hoạch số 68/KH-TTr ngày 22/01/2020 về việc 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020. 

22 Sở Nội vụ 

Kế hoạch số 278/KH-SNV ngày 18/02/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật năm 2020. 

23 Sở Giao thông vân tải 

Kế hoạch số 154/KH-SGTVT ngày 19/02/2020 về 

việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020. 

24 

 

 

 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT ngày 20/02/2020 

về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp của 
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tỉnh Đồng Tháp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020. 

25 

Công văn số 328/MTTQ-BTT ngày 01/4/2020 về 

việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật về các vấn đề xã hội quan tâm; 

26 Sở Xây dựng 

Kế hoạch số 249/KH-SXD ngày 03/3/2020 về việc 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2020. 

27 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh 

Hội Đồng Tháp 

Kế hoạch số 75/KH-CCB ngày 03/3/2020 về việc 

phổ biến, giáo dục pháp luật Quốc phòng năm 

2020; 

28 
Sở Nông nghiệp và Phát trển nông 

thôn 

Kế hoạch số 495/KH-SNN ngày 12/3/2020 về việc 

thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

năm 2020. 

29 Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Tháp 

Kế hoạch số 182/KH-BTV ngày 16/3/2020 về việc 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2020. 

30 Sở Thông tin và Truyền thông 

Kế hoạch số 107/KH-STTTT ngày 19/3/2020 về 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020. 

31 Ban Chấp hành Hội Nông dân Tỉnh 

Công văn số 510-CV/HNDT ngày 02/5/2020 về 

việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Tỉnh. 

32 Hội Nông dân Việt Nam 

Công văn số 510-CV/HNDT ngày 02/5/2020 về 

việc tăng cường tuyên truyền công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

Tỉnh; 

IV. Hội đồng PHPBGDPL Cấp huyện 
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Huyện Tân Hồng 

Kế hoạch phối hợp số 204/KHPH-TP-ĐTT ngày 

19/5/2020 về việc thực hiện công tác tuyên truyền 

phổ biến,  giáo dục pháp luật năm 2020. 

Kế hoạch số 145/KHPH-PTP-TTHPT ngày 

23/3/2020 về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong các Trường THPT-

THCS&THPT năm 2020. 

Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 20/5/2020 về 

việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 

2020. 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2020 về 

việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

Công văn số 108/UBND-NC ngày 20/5/2020 về 

việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. 
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Huyện Hồng Ngự 

Kế hoạch số 206 /KH-PTP ngày 20/5/2020 về việc 

tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020. 

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 26/3/2020 về 

việc nâng cao tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở năm 

2020 và những năm tiếp theo. 

Kế hoạch số 51/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

18/02/2019 về việc phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2020. 
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Kế hoạch số 205/KHLT-TP-GD&ĐT-CAH ngày 

20/5/2020 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 

2020. 

Kế hoạch phối hợp số 204/KHPH-TP-ĐTT ngày 

19/5/2020 về việc thực hiện công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

Công văn số 285/UBND-HC ngày 24/3/2020 về 

việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật về các vấn đề xã hội quan tâm. 
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Huyện Tam Nông 

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 26/5/2020 về 

việc thực hiện kế hoạch Nâng cao chất lượng công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn huyện Tam Nông. 

Kế hoạch phối hợp số 02/KHLT-MTTQ-CCB-

ND-PN-HĐ-LĐLĐ-HNCT-TP ngày 10/01/2020 

về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và công tác hòa giải ở cơ sở trong thành viên 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn viên, hội viên 

các tổ chức chính trị xã hội năm 2020. 

Kế  hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/01/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Tam Nông. 

Kế  hoạch số 79/KH-UBND ngày 06/4/2020 về 

việc Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện 

Tam Nông năm 2020. 

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 

2020 về việc phát động chuyên đề thi đua “Nâng 

cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở” năm 

2020. 

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 

2020 về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác 

trợ giúp pháp lý năm 2020. 
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Thành phố Cao Lãnh 

Kế hoạch số 164/KHPH-MTTQ-TP-HLG ngày 

21/4/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải cơ sở và tư vấn pháp luật năm 

2020. 

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 01/4/2020 về 

việc Tổ chức Hội thi “ Hòa giải viên giỏi” năm 

2020. 

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 

2020 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-

2022. 

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 

2020 về việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

năm 2020; 

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2020 về 
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việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn Thành phố. 

Công văn số 786/UBND-TP ngày 28/4/2020 về 

việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. 

Công văn số 423/UBND-TP ngày 19/3/2020 về 

việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật về các vấn đề xã hội quan tâm. 

 

 

Công văn số 492/UBND-TCD-NC ngày 

13/3/2020 về việc tăng cường tổ chức phổ biến, 

giáo dục pháp luật về các vấn đề xã hội quan tâm. 

 

 

5 

 

 

 

Huyện Cao Lãnh 

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2019 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động đối với công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2020. 

Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 10 tháng 12 

năm 2019 về việc thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020. 

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 

2020 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-

2022. 

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 

2020 về việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

năm 2020. 

Kế hoạch số 31/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

14/02/2019 về việc phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2020. 

Kế  hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Cao Lãnh. 

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về 

việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện Cao Lãnh. 
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Huyện Châu Thành 

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 20/4/2020 về 

việc Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện 

Châu Thành năm 2020. 

Kế hoạch số 38/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

11/02/2019 về hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 30/01/2020 về 

việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 

trên địa bàn huyện Châu Thành. 

  Quyết định số 30/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 
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Thành phố Sa Đéc 

02 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch công tác 

Tư pháp năm 2020. 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 

2020 về việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

năm 2020. 
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Huyện Lấp Vò 

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 20/4/2020 về 

việc Tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban 

hành tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV. 
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Huyện Lai Vung 

Kế hoạch phối hợp số 50/KHPH-HCCB-PTP ngày 

10/02/2020 về việc thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở 

giai đoạn 2019-2021. 

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/01/2020 về 

việc tổ chức các cuộc Hội nghị tập huấn công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác Tư pháp 

năm 2020. 

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Lai Vung. 

Công văn số 97/UBND-NC ngày 07/5/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật về phòng chống COVID-19. 
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Huyện Tháp Mười 

Kế hoạch số 1765 /KH-UBND ngày 19/5/2020 về 

việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020. 

Kế hoạch số 741/KH-UBND ngày 16/3/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Tháp Mười; 

Kế hoạch liên tịch số 110/KHLT-TP-MTTQ-PN-

ND ngày 02/6/2020 về việc phối hợp thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn huyện Tháp Mười. 
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Huyện Thanh Bình 

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 03/02/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Thanh Bình; 

Kế hoạch số 40/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

28/02/2020 về hoạt động năm 2020 của Hội đồng 

PHPBGDPL huyện Thanh Bình. 
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Thành phố Hồng Ngự 

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 21/01/2020 về 

việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, 
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quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 

trên địa bàn thị xã Hồng Ngự; 

Kế hoạch số 23/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

19/02/2020 về hoạt động năm 2020 của Hội đồng 

PHPBGDPL thị xã Hồng Ngự. 
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